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 “MỘT VÀI ĐIỀU CẦN THẢO LUẬN ĐỂ GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ TỐT MÔN NGHIỆP VỤ THUẾ”


                                                Hoàng Văn Tuấn – BM TCNH
Tóm tắt
Phương pháp dạy học tích cực là cách thức dạy học theo lối phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học. Giáo viên là người giữ vai trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo theo nhóm. Các phương pháp giảng dạy tích cực thường được ứng dụng là dạy học dựa trên vấn đề, dạy học theo nhóm, phương pháp nghiên cứu trường hợp, … Tuỳ theo đối tượng giảng dạy, đặc điểm môn học, điều kiện giảng dạy,… người dạy sẽ lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp. Đối với học phần Nghiệp vụ Thuế - môn học mang tính thực tiễn cao, đòi hỏi thông tin cập nhật thường xuyên – tác giả đã chú trọng sử dụng phương pháp dạy dựa trên vấn đề. Để áp dụng tốt phương pháp này vào giảng dạy học phần Thuế, tác giả đã xây dựng trình tự thực hiện từ đưa vấn đề, tổ chức nghiên cứu vấn đề, giải quyết vấn đề đến tổ chức báo cáo và đánh giá kết quả. 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin, Giáo dục – Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, Giáo dục – Đào tạo nước ta có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những yêu cầu bức thiết hiện nay. Phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm (Students- centered) là một trong những mục tiêu giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn và xây dựng thành những lý luận mang tính khoa học và hệ thống. 

Phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) xuất hiện ở các nước phương Tây từ đầu thế kỷ XX và phát triển mạnh từ nửa sau của thế kỷ, có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đó là cách thức dạy học theo lối phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học. Giáo viên là người giữ vai trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo theo nhóm. Họ có vai trò trung tâm, điều khiển tiến trình giờ dạy. PPDH này chú ý đến đối tượng người học, coi trọng việc nâng cao khả năng cho người học; nêu tình huống, kích thích hứng thú, suy nghĩ và phân xử các ý kiến đối lập của người học, từ đó hệ thống hóa các vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững. 
Như tất cả chúng ta đã biết, để đạt được các chuẩn đầu ra như mục tiêu của các chương trình đào tạo đã đặt ra thì phải thực hiện tốt tất cả các khâu từ việc xây dựng xác định chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo và không thể thiếu phương pháp giảng dạy tích cực và các phương pháp đánh giá phù hợp. Như vậy, phương pháp giảng dạy tích cực là một khâu không thể thiếu để đạt được các mục tiêu như các chương trình đào tạo hiện nay.
Một số phương pháp giảng dạy tích cực:

- Dạy học dựa trên vấn đề

- Dạy học theo nhóm
- Phương pháp nghiên cứu trường hợp

Mỗi phương pháp giảng dạy đều có những ưu và nhược điểm của nó, bài viết này không đi vào phân tích so sánh giữa các phương pháp giảng dạy mà chỉ tập trung giải quyết vấn đề vận dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề kết hợp với phương pháp dạy học theo nhóm đối với học phần thuế trên cơ sở người dạy phải đánh giá được đối tượng giảng dạy, đặc điểm người học, đặc điểm của học phần đang giảng dạy, các điều kiện giảng dạy, học tập,…Môn học Thuế là một một môn học mang tính thực tiễn cao, tính cập nhật của các thông tin là thường xuyên liên tục, nội dung kiến thức rộng lớn và giữa các sắc thuế có mối quan hệ với nhau… Lấy phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề là phương pháp chính kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm sẽ đem lại hiệu quả trong việc giảng dạy phù hợp với những đặc điểm của môn học Thuế.

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

Trong xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo hướng lấy người học làm trung tâm, phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề đang được các nền giáo dục đại học ở nhiều nước quan tâm nghiên cứu và ứng dụng. Mặc dù đã ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước, cho đến nay phương pháp này vẫn thu hút được sự quan tâm của những nhà nghiên cứu giáo dục. Trong bối cảnh chung của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, trường ta cũng đang không ngừng nghiên cứu và tìm kiếm những phương pháp phù hợp nhất cho công tác dạy và học để mang lại hiệu quả cao nhất.  Trong nội dung ngắn của bài viết này chúng ta sẽ trao đổi một vài nội dung liên quan đến việc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề kết hợp phương pháp thảo luận nhóm bên cạnh tác giả cũng đề cập đến một số điểm trong phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với học phần Thuế hiện nay.

2.1. Đặc điểm cần chú ý của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề

- Vấn đề là bối cảnh trung tâm của hoạt động dạy và học: Có thể nói rằng phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề đảo lộn thứ tự hoạt động dạy học nếu so với các phương pháp truyền thống ở đó thông tin được giáo viên trình bày từ thấp đến cao theo một trình tự nhất định và học viên sẽ chỉ được tiếp cận với một số vấn đề cần được lý giải (nếu có) một khi họ đã được trang bị một cách đầy đủ những kiến thức cần thiết. Trong phương pháp dạy học dựa trên vấn đề, ngay từ bắt đầu những buổi học đầu tiên học viên sẽ được tiếp cận ngay với các Vấn đề  của học phần.

- Sinh viên tự tìm tòi để xác định những nguồn thông tin để giải quyết vấn đề: Trên cơ sở vấn đề được nêu ra, sinh viên phải chủ động tìm kiếm các thông tin thích hợp để giải quyết được các vấn đề đó. Thông tin được học viên tìm kiếm thông qua các nguồn như giáo trình, bài giảng, sách báo hay internet. Như vậy người học phải tự trang bị cho mình phần lý thuyết nhằm có đủ kiến thức đề tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm là hoạt động cốt lõi phải được quan tâm: Mặc dù là phương pháp được áp dụng riêng cho từng sinh viên nhưng để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho phương pháp này thì giáo viên có thể thực hiện kết hợp với các hoạt động thảo luận nhóm. Thông qua trình bày và thảo luận nhóm sinh viên sẽ có cơ hội để chia sẻ thông tin và cùng nhau kiểm chứng lại kiến thức lý thuyết của mình và cách thức giải quyết các vấn đề của mình như vậy có đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý. Ngoài ra thảo luận nhóm còn mang lại cho sinh viên nhiều lợi ích khác đó là các kỹ năng mềm sẽ giúp ích rất lớn cho công việc các em sau này ví dụ như kỹ năng trình bày, kỹ năng phản biện, kỹ năng bảo vệ hay kỹ năng làm việc nhóm…

- Giảng viên chỉ mang vai trò hỗ trợ người học: Giáo viên đóng vai trò định hướng (chỉ ra những điều cần được lý giải của vấn đề), trợ giúp trong việc cung cấp các nguồn thông tin, tài liệu hay giải quyết các vướng mắc trong quá trình giải quyết vấn đề của sinh viên. Đánh giá kiến thức thông qua phần kiểm tra lý thuyết và kết quả thực tế giải quyết các vấn đề của sinh viên. Cuối cùng là hệ thống hóa các kiến thức hày đưa ra các kết luận cuối cùng.

Như vậy, đây có thể nói là những vấn đề cốt lõi trong phương pháp dạy học dựa trên vấn đề. Để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho người học, giảng viên giảng dạy học phần phải xác định rõ được các đặc điểm này để thực hiện phương pháp một cách tốt nhất.

2.2. Tiến trình dạy học theo phương pháp dựa trên vấn đề

Với những đặc điểm trên của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề, với học phần thuế, hiện nay tác giả  thực hiện theo trình tự sau:

Thứ nhất: Giáo viên xây dựng vấn đề (căn cứ vào các chuẩn đầu ra đã được xây dựng): các vấn đề cơ bản của học phần thuế đó là các sắc thuế trong hệ thống thuế Việt Nam hiện nay, ví dụ như:

Vấn đề thuế xuất nhập khẩu

Vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt

Vấn đề thuế giá trị gia tăng

Vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp

Vấn đề thuế thu nhập cá nhân

Sau khi cung cấp các vấn đề chính của học phần, giáo viên sẽ giới thiệu các nguồn tài liệu chủ yếu ví dụ như giáo trình môn học thuế do bộ môn Tài chính Ngân hàng cung cấp, các giáo trình thuế và các vấn đề liên quan liên quan đến học phần thuế có tại thư viện trường, các giáo trình về thuế  khác, các website của bộ tài chính (www.mof.gov.vn), tổng cục thuế (www.gdt.gov.vn), tổng cục hải quan (www.customs.gov.vn) và các nguồn tài liệu khác như các văn bản luật về thuế xuất nhập khẩu, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp…các nghị định hay các thông tư hướng dẫn mới nhất.

Thứ hai:  Tổ chức lớp học để nghiên cứu vấn đề: tiến hành chia nhóm: mỗi nhóm có thể có từ 5-10 thành viên tùy theo số lượng sinh viên của từng lớp học. Trong từng nhóm giáo viên tiến hành cử ra nhóm trưởng để chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết vấn đề của nhóm và chịu trách nhiệm trước giảng viên. Tiếp theo  tiến hành giao vấn đề (từng vần đề hoặc nhiều vấn đề: với số lượng sinh viên hiện nay khoảng 100sv/lớp thì có thể cho 2 nhóm giải quyết một vấn đề, cụ thể 2 nhóm thực hiện nội dung thuế xuất nhập khẩu, 2 nhóm thực hiện nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt, 2 nhóm thực hiện nội dung thuế giá trị gia tăng, tương tự cho thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân) thông qua việc bốc thăm hoặc do giáo viên ấn định, sau đó thống nhất thời gian thời gian của mỗi đợt học hiện nay là khoảng 16 tuần học (tối đa) do đó phải ấn định thời gian hoàn thành cụ thể cho từng nhóm để đảm bảo đúng tiến độ của nhóm cũng như của lớp học. 

Thứ ba: Các nhóm sẽ tiến hành giải quyết các vấn đề của nhóm trong khoảng thời gian đã được ấn định, đây là giai đoạn cần sự tự giác cao của mỗi thành viên trong các nhóm và của từng thành viên nói riêng, giáo viên cần thường xuyên đôn đốc nhắc nhở và có thể kiểm tra để đánh giá tiến độ giải quyết vấn đề (việc kiểm tra này sẽ được thống nhất ngay từ đầu) và đây là cơ sở để có thể cho điểm cộng (+) hay điểm trừ (-) cho từng thành viên hay của cả nhóm, điều này sẽ khiến cho sinh viên nghiêm túc hơn trong việc thực hiện giải quyết vấn đề.

Thứ tư: Tổ chức báo cáo và đánh giá: trong điều kiện cho phép giáo viên có thế cho các nhóm trình bày kết quả nghiên cứu ngay tại lớp, việc trình bày có thể do giảng viên chỉ định hay mỗi nhóm cử đại diện trình bày kết quả nghiên cứu. Những nội dung chính của môn học phải được trình bày và giải quyết trong giai đoạn này: chẳng hạn với sắc thuế xuất nhập khẩu nhóm trình bày phải làm rõ được các văn bản luật thuế sử dụng cho thuế xuất nhập khẩu, những nội dung chính trong luật thuế xuất nhập khẩu như đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu, phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu, đăng ký, kê khai thuế xuất nhập khẩu, các trường hợp hoàn thuế xuất nhập khẩu và đưa ra các ví dụ minh họa, và tương tự cho các luật thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hay thuế thu nhập cá nhân,  các nhóm khác cho nhận xét, đóng góp ý kiến và giáo viên sẽ đánh giá kết quả cuối cùng. Trong trường hợp không thể cho toàn bộ các nhóm trình bày kết quả thì có thể sử dụng các biện pháp đánh giá khác chẳng hạn như có thể hỏi xác suất bất kỳ thành viên của nhóm về một số câu hỏi có liên quan đến nội dung vấn đề mà nhóm đang nghiên cứu. Ngoài ra có thể yêu cầu sinh viên giải quyết một bài tập liên quan đến thuế xuất nhập khẩu và yêu cầu xác định số thuế phải nộp cho hoạt động cụ thể, điều này cũng sẽ tạo cho các nhóm một “áp lực” cũng như một thái độ nghiêm túc hơn trong quá trình nghiên cứu. Ngoài ra giáo viên cũng có thế đánh giá thông qua việc quy định cho các nhóm viết và nộp lại các báo cáo của mình. 

Bên cạnh đó, trong thực tế một số lớp đã học môn thuế gần đây, tác giả cũng đã kết hợp phương pháp giảng dạy và đánh giá như trình bày ở trên với việc tổ chức kiểm tra, đánh giá thái độ học tập của sinh viên trong việc tự nghiên cứu tài liệu ở nhà và việc tiếp thu kiến thức trên lớp thông qua việc cho sinh viên làm các bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh với khoảng 30 đến 40 câu hỏi thể hiện được những nội dung chính của chủ đề đang trình bày hay kết hợp kiến thức giữa các chủ đề đã trình bày. Ngoài ra, có thế sử dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá này như một “trò chơi”. Thực tế cho thấy, phương pháp đánh giá này được các em sinh viên tham gia hào hứng.
 Điểm đánh giá quá trình học sẽ rất quan trọng vì đối với các phương pháp giảng dạy tích cực hiện nay thì thời gian, công sực của cả học viên lẫn giáo viên được thấy nhiều nhất trong giai đoạn này. Kết hợp với điểm thi kết thúc học phần sẽ xác định được kết quả cuối cùng của mỗi sinh viên.
3. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:

Việc áp dụng mỗi phương pháp giảng dạy khác nhau có thể sẽ đem lại những kết quả khác nhau cho người học và người dạy. Nhưng để từng phương pháp có hiệu quả tốt nhất thì ngoài việc áp dụng một cách có khoa học nội dung từng phương pháp còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác chẳng hạn như: năng lực của người học, người dạy, điều kiện học tập về trường lớp, tài liệu, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, môi trường học tập và sinh sống của sinh viên…

Với thực tế của Khoa và Nhà trường ta trong một số năm vừa qua: số lượng sinh viên trên mỗi lớp học  quá đông (trên 100sv) thẩm chí có những lớp có đến trên dưới 150sv sẽ không đảm bảo các điều kiện để áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, số lượng sinh viên cao đẳng, trung cấp còn nhiều, một quy trình với nguyên liệu đầu vào chưa được nâng cao về chất lượng để đòi hỏi phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng để thỏa mãn được nhu cầu của xã hội là một bài toán có lẽ không dễ để có lời giải đáp thỏa đáng. 

Khoa Kế toán Tài chính hiện nay có trên 40 giảng viên trong đó có trên 2/3 số giảng viên là giảng viên trẻ. Thời gian giảng dạy, làm việc có thể đúc kết cho họ nhiều kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức nhưng thiết nghĩ một chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ nếu sớm được thực hiện thì kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như hiệu quả giảng dạy trong từng học phần sẽ được nâng cao
Với số lượng các giảng đường cũng như các trang thiết bị phục vụ giảng dạy hiện nay cũng đã đáp ứng phần nào nhu cầu giảng dạy của giáo viên và sinh viên, nhưng với chất lượng của máy chiếu, âm thanh, quạt, đèn điện thường xuyên hư hỏng…trong một số trường hợp có thể nói cả giảng viên và sinh viên đều phải “chịu” nóng, ồn, chật chội như vậy để nâng cao hiệu quả phương pháp dạy và học có thể là rất khó.

Ngoài ra một vài vấn đề khác như tiền lương, thu nhập của giáo viên đặc biệt các giáo viên trẻ còn thấp, chưa làm cho đội ngũ này yên tâm giảng dạy, nghiên cứu.

Để phương pháp giảng dạy tích cực có thể áp dụng thành công, ngoài sự cố gắng của sinh viên, giảng viên cần có sự chung tay của Khoa, Nhà trường, Bộ giáo dục đào tạo và toàn xã hội.
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